
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 142, đường Nguyễn Trãi, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

12/05/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MONOCAMS VIỆT NAM

2300887668

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Sản xuất chất giống nhựa
Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như:
-Dầu mỡ,
-Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học
 -Sản xuất chất để tẩy kim loại 
-Bột và bột nhão sử dụng trong hàn
-Sản xuất các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp

2029

3. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

5. Thu gom rác thải không độc hại 3811

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Thu gom rác thải độc hại 3812

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

10. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

11. Tái chế phế liệu 3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MONOCAMS VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM MONOCAMS COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: MONOCAMS VINA CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01636.696.299
Email: duongkieuduong@gmail.co

m

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

7. Vốn pháp định: 0 VNĐ

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

15. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

16. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

17. Bốc xếp hàng hóa
(Trừ ở  cảng hàng không)

5224

18. Quảng cáo 7310

19. In ấn 1811

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh)

8299

21. Sản xuất sợi nhân tạo 2030

22. Đại lý, môi giới, đấu giá
(Chi tiết: Đại lý, môi giới (không bao gồm: Hoạt động môi giới 
mua bán bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, môi giới hôn 
nhân có yếu tố nước ngoài)

4610

23. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tồng hợp, 
methanol, parafin, đầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

6. Vốn điều lệ: 
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Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

DƯƠNG THÚY KIỀU Nữ

12/12/1992 Kinh Việt Nam

331719774
24/08/2009 Công an Vĩnh Long

Ấp 6B, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

10. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

9. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

DƯƠNG THÚY KIỀU Nữ
12/12/1992 Kinh Việt Nam

331719774
24/08/2009 Công an Vĩnh Long

Ấp 6B, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Khu 2, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Loại giấy chứng thực cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân

8. Thông tin về chủ sở hữu:
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